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Số:          /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 19 tháng  6  năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/6/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin về vùng áp thấp - suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:
Chiều 18/6, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13h00, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. 
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiếu, suy yếu và tan dần.
2. Tin cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Ngày 18/6, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ mạnh; 
Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 19/6 khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và giữa Biển Đông có mưa dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tin nắng nóng
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên ngày 18/6 nắng nóng đã xảy ở một vài nơi của Bắc Bộ, diện rộng ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. 
Dự báo: Từ ngày 19-23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 17/6/2018 đến 19h00 ngày 18/6/2018, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	51 mm
	
	Phan Thiết (Bình Thuận)
	94 mm

	Mai Châu (Hòa Bình)
	53 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	64 mm

	Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)
	58 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 18/6/2018 đến 07h00 ngày 19/6/2018, khu vực miền núi phía Bắc và rải rác một số tỉnh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 30mm, (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Đạo Đức (Hà Giang)
	47 mm
	
	Tuần Giáo (Điện Biên)
	40 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	58 mm
	
	Tà Gia (Lai Châu)
	37 mm

	Phố Ràng (Lào Cai)
	38 mm
	
	Than Uyên (Lai Châu)
	31 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 15/6/2018 đến 19h00 ngày 18/6/2018, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Bản Yên (Điện Biên)
	106 mm
	
	Phan Thiết (Bình Thuận)
	107 mm

	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	109 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	102 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	116 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 19/6, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,88 m. 
Dự báo: Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 20/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,70m.
2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 19/6, mực nước tại Phả Lại là 1,48m.
 Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 19/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	18/6
	454,37
	370,80
	256
	173,60
	475,0

	
	
	19/6
	454,56
	371,40
	345,7
	262,4
	

	Huội Quảng
	7h
	18/6
	369,77
	187,35
	226
	226,50
	370,0

	
	
	19/6
	369,99
	190,99
	264,8
	116,5
	

	Lai Châu
	7h
	18/6
	288,17
	202,30
	619
	305
	295,0

	
	
	19/6
	286,96
	204,17
	721
	1.349
	

	Sơn La
	7h
	18/6
	190,34
	114,26
	1.836
	725
	200

	
	
	19/6
	190,99
	113,25
	2.353
	409
	

	Hòa Bình
	7h
	18/6
	106,32
	12,98
	736
	2.057
	105,0

	
	
	19/6
	106,20
	13,29
	806
	2.367
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/6
	95,72
	49,56
	350
	459
	105,2

	
	
	19/6
	95,26
	50,00
	150
	702
	

	Thác Bà
	7h
	18/6
	48,57
	22,84
	80
	252
	56,0

	
	
	19/6
	48,52
	20,96
	200
	0
	


Hồ Hòa Bình hiện đang phát điện công suất tối đa để giảm mực nước về mức cho phép. Các hồ chứa khác đang vận hành bình thường theo quy trình.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương: 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai và đôn đốc thực hiện Thông báo số 256/TWPCTT-VP ngày 17/6/2018.
2. Địa phương: 
Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển, trong đó các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.
VI. TÌNH HÌNH SẠT LỞ VÀ CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Cà Mau: Theo Báo cáo nhanh số 45/BC –VP ngày 18/6/2018 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh, tình hình thiệt hại do sạt lở như sau:

Trong ngày trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ sạt lở (Thị Trấn Năm Căn 06 vụ, huyện Ngọc Hiển 02 vụ), chiều dài 292m, làm thiệt hại 10 căn nhà, hư hỏng lộ giao thông; tổng thiệt hại khoảng 1.089 triệu.

2. Công việc cần triển khai tiếp theo:
- Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở, ưu tiên thực hiện trước tại những khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại những khu vực dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng,…

- Hướng dẫn người và phương tiện không đi vào khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi thường xuyên diễn biến các khu vực đã xảy ra sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp ứng phó kịp thời./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQG UWPSC,TT&TKCN;
- BTL Bộ đội Biên phòng (tuyến biển và biên giới);
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTV QG;
- Lãnh đạo VPTT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PTCC;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 1:		  		Phùng Đức Thắng














		  Nguyễn Văn Sáng














Trưởng ca trực:		  	Lê Quang Tuấn


Trực ban 1:		  		Nguyễn Hữu Đức
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